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                                     Thứ Hai ngày 30 tháng 3 năm 2026
Sáng:                               Tiết 1: Hoạt động trải nghiệm
SINH HOẠT DƯỚI CỜ 
BẢO VỆ THIÊN NHIÊN
 I. YÊU CÂU CẦN ĐẠT
- Nghe đánh giá, nhận xét tuần qua và phương hướng tuần tới; nhận biết những ưu điểm cần phát huy và nhược điểm cần khắc phục. 
- Rèn kĩ năng chú ý lắng nghe tích cực, kĩ năng trình bày, nhận xét; tự giác tham gia các hoạt động,...
- Tìm hiểu được thực trạng vệ sinh môi trường ở trường học.
II. ĐỒ DÙNG
Giáo viên: Loa, míc, máy tính có kết nối mạng Internet
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh

	1. Chào cờ (15 - 17’)
- HS tập trung trên sân cùng HS toàn trường.
- Thực hiện nghi lễ chào cờ.
- GV trực ban tuần lên nhận xét thi đua.
- Đại diện BGH nhận xét bổ sung và triển khai các công việc tuần mới.
2. Sinh hoạt dưới cờ: (15 - 16’)
- Xem tiểu phẩm Tuyên truyền viên bảo vệ thiên nhiên 
* Khởi động:
- GV yêu cầu HS khởi động hát
- GV dẫn dắt vào hoạt động.
[image: ]
− GV lựa chọn bài nhảy bất kì, vui nhộn.
− GV cho HS nhảy điệu quét sân hoặc lau bàn trên nền nhạc quen thuộc. GV làm các động tác mô phỏng dùng chổi quét sân hoặc dùng giẻ lau bàn.    
− GV thống nhất động tác với HS.
− Cả lớp cùng nhảy theo động tác của GV, trên nền nhạc vui. Ví dụ, điệu nhảy Lau bàn sẽ có các động tác sau:
+ Giặt khăn, vắt khăn.
+ Lau bàn từ bên trái sang; lau bàn từ bên phải sang.
+ Gấp khăn, lộn mặt sạch ra ngoài, lau lại từ bên phải sang, rồi từ bên trái sang. 
+ Giặt khăn, vắt khăn, phơi khăn.
Kết luận: Kể cả khi lao động, tổng vệ sinh môi trường, chúng ta cũng có thật nhiều niềm vui.
* Chiếu video Tuyên truyền bảo vệ thiên nhiên.
+ Qua đoạn video vì sao cây lại khóc?
+ Cây có biết đau không?
+ Vì sao tường lại buồn?
+ Làm gì để cây và tường luôn được vui vẻ?


* Kết luận: Phải bảo vệ, chăm sóc cây, luôn giữ gìn vệ sinh nơi công cộng sạch sẽ,…
3. Tổng kết, dặn dò (2- 3’)
- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.
- GV dặn dò HS chuẩn bị nội dung HĐGD theo chủ đề 
	


- HS điểu khiển lễ chào cờ.
- HS lắng nghe.





- HS hát.
- HS lắng nghe







- HS theo dõi
- HS lắng nghe, ghi nhớ trả lời




- 4,5 HS trả lời: 








- Lắng nghe



- Quan sát
+ Vì cây bị khắc tên lên cây
+ Có
+ Vì bị bôi bẩn
+ Chăm sóc, không viết tên, không bôi bẩn,…Luôn giữ cho tường sạch sẽ,…
- Lắng nghe


- Lắng nghe


                         ____________________________________________
Tiết 2: Toán
XEM ĐỒNG HỒ. THÁNG – NĂM (TIẾT 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức kĩ năng:
· Đọc được giờ chính xác đến 5 phút và từng phút trên đồng hồ.
2. Góp phần phát triển
· Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học .
· Phẩm chất: Tự tin trong học tập. Tích cực tham gia các hoạt động học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· GAĐT, máy soi, mô hình đồng hồ
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Mở đầu (3 - 4’)
- G tổ chức cho H chơi trò chơi:
? Đổng hồ chỉ mấy giờ ?
- G nhận xét, dẫn dắt vào bài mới.
2. Khám phá (10 - 12’)
- G đưa mô hình đồng hồ cho H quan sát trên mặt đồng hồ có chia 60 vạch.
- G: giới thiệu cho H, mỗi phần được đánh dấu (như trong sách) hay chính là khoảng cách giữa hai vạch liên tiếp tương ứng với 1 phút. Trên mặt đồng hồ có 60 vạch.
? Một giờ có bao nhiêu phút?
? Khoảng cách giữa 2 số liên tiếp có mấy vạch? Tương ứng mấy phút?
*HD H cách đọc giờ chính xác đến 5 phút.
+ Đưa MH đồng hồ 1: Đồng hồ chỉ mấy giờ?
- G yêu cầu H sử dụng đồng hồ mô hình để quay kim đồng hồ chỉ thời gian theo yêu cầu, H còn lại
trong lớp quan sát và đọc giờ trên đồng hồ.
- G có thể gợi ý H liên kết cách đọc phút khi kim phút chỉ từng số với kết quả trong bảng nhân 5.
* HD H đọc đồng hồ chính xác đến từng phút:
· Cho H xem đồng hồ 2: Đồng hồ chỉ mấy giờ?
· HD H cách tính giờ chính xác tới từng phút.
· G lấy thêm một số VD cho H thực hành để rèn luyện kĩ năng đọc giờ chính xác đến từng phút
3. Hoạt động
*Bài 1 (4 - 5’) Số?
· Y/C trao đổi cặp đôi: 1H hỏi- 1H trả lời. Khi bạn trả lời phải kiểm tra được bạn trả lời đúng hay sai, nếu sai phải giải thích cho bạn vì sao lại sai?
? Vì sao bạn biết Mai học lúc 10 giờ 10 phút?
? Rô bốt họ lúc mấy giờ? Vì sao em biết?
=> Chốt: đọc giờ chính xác đến từng phút gắn với buổi trong ngày.
*Bài 2 (4 - 5’) Hai đồng hồ nào chỉ cùng thời gian vào buổi chiều?
? Đồng hồ A chỉ mấy giờ
? 4 giờ 56 phút chiều còn được gọi là mấy giờ?
? Vậy ta thấy đồng hồ A chỉ cùng thời gian với đồng hồ nào vào buổi chiều?
? Bài tập củng cố kiến thức nào?
=>Chốt cách đọc giờ theo buổi ở đồng hồ điện tử.
*Bài 3 (6 - 7') Chọn đồng hồ thích hợp với mỗi bức tranh.
· HD: Quan sát tranh SGK, tìm những đặc điểm có thể nhận biết buổi trong ngày. Dựa vào cách đọc giờ trên đồng hồ điện tử, mô tả hoạt động đó cùa bạn Mai (hay em Mi) diễn ra vào lúc nào, tương ứng với thời điểm đó là chiếc đồng hồ nào?
? Vì sao em không chọn đồng hồ B?
· Mở rộng: G có thế chuẩn bị 1số hình (đồng hồ) cho H quan sát và thử đoán xem hoạt động trong tranh diễn ra vào thời điểm nào trong ngày.
=> Chốt: cách xác định giờ theo buổi trên đồng hồ điện tử.
điện tử.
*Bài 4 (5 - 6') Số?
? BT củng cố KT nào?
=> Chốt: Bài tập nhằm giúp H làm quen với việc tính toán trên số đo đại lượng-thời gian.

4. Vận dụng (2 - 3’)
- G yêu cầu H nêu thời gian trên mô hình đồng hồ
- Nhận xét, tuyên dương
	
· HS tham gia khởi động

· HS quan sát







· Một giờ có 60 phút
· H nêu












- HS thực hành

- Đọc yêu cầu
- Quan sát mô hình đồng hồ
- H làm việc cặp đôi
- Một số cặp H trình bày
- HS nhận xét nhóm bạn.
- HS nêu



· HS nêu yêu cầu.
· HS làm bài
· Đồng hồ A: 4 giờ 56 phút.

· HS làm bài vào vở.
· H chia sẻ

· Đọc yêu cầu, q/sát hình vẽ
· H làm bài vào SGK
HS nhận xét bạn.












- Đọc yêu cầu
- H làm cá nhân
- Giải thích cách làm
+ HS trả lời:.....


_____________________________________________
                                                 Tiết 3+ 4: Tiếng Việt 
SÔNG HƯƠNG (TIẾT 1 + 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức kĩ năng.
· Đọc đúng từ câu, đoạn và toàn bộ văn bản Sông Hương. Bước đầu biết thể hiện ngữ điệu khi đọc bài văn miêu tả, biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.
· Nhận biết được vẻ đẹp của bức tranh phong cảnh sông Hương ở cái nhìn bao quát và từng thời điểm khác nhau (ban ngày, ban đêm, mùa hè và các mùa trong
năm). Hiểu suy nghĩ, cảm xúc, sự gắn bó của tác giả với sông Hương ở những thời điểm khác nhau.
· Hiểu nội dung bài: Sông Hương là một “đặc ân của thiên nhiên dành cho Huế”, tô điểm thêm vẻ đẹp của xứ Huế.
· Nghe kể câu chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh: kể lại được từng đoạn câu chuyện dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý.
2. Góp phần phát triển
· Năng lực : năng lực tự chủ, tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực ngôn ngữ.
· Phẩm chất: Biết yêu cảnh đẹp, quê hương qua bài tập đọc. Biết bày tỏ tình cảm với người thân trong gia đình, có ý thức
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
· GAĐT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
	Hoạt động của giáo viên
1. Mở đầu (2 - 3')
· - G đưa tranh minh hoạ và hỏi: Đây là cảnh đẹp ở đâu?
· G đưa bản đồ, chỉ vị trí của Huế, Sông Hương.
· G nhận xét, dẫn dắt vào bài mới
2. Hình thành kiến thức
a. Đọc văn bản (35 - 37')
*G đọc mẫu.
? Bài đọc được chia thàn mấy đoạn?
· G đưa màn hình cách chia đoạn (6 đoạn)
· Gọi 6H đọc nối tiếp
*Hướng dẫn đọc:
· Giao n/vụ: Thảo luận N2 (5’):
+ Tìm cách đọc đúng các từ khó
+ Cách ngắt hơi câu dài
+ Giải nghĩa từ khó
+ Tìm cách đọc từng đoạn

· - G quan sát, trợ giúp.
· Dự kiến:
* Đoạn 1:
· Giải nghĩa từ: Huế - Đưa tranh trên màn hình giới thiệu về thành phố Huế.
· HD đọc đoạn 1: Đọc to, rõ ràng, phát âm đúng Nhận xét - Tư vấn
* Đoạn 2:
· Đọc đúng: dòng nước (C1)
· Câu 2: ngắt hơi sau dấu phẩy và sau các tiếng: dịu, tiếng.
· Giải nghĩa từ: thạch xương bồ (đưa hình ảnh)
· HD đọc đoạn 2: Đọc to, rõ ràng, phát âm đúng, ngắt nghỉ đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ.
Nhận xét - Tư vấn
* Đoạn 3:
· Giải nghĩa từ: Sông Hương
· G đưa hình ảnh giới thiệu sông Hương
· HD đọc đoạn 3: Đọc to, rõ ràng, phát âm đúng từ khó, ngắt nghỉ đúng dấu câu
Nhận xét - Tư vấn
* Đoạn 4:
- Giải nghĩa cụm từ: đường trăng lung linh dát
vàng
· Câu 2: ngắt hơi sau tiếng: xanh, tiếng đào
· HD đọc đoạn 4: Đọc to, rõ ràng, phát âm đúng Nhận xét - Tư vấn
* Đoạn 5+ 6:
· Giải nghĩa từ: đặc ân.
· HD đọc đoạn 5,6: Đọc to, rõ ràng, chú ý phát âm, ngắt nghỉ hơi đúng.
Nhận xét - Tư vấn
* Luyện đọc theo nhóm
- Đọc nối đoạn:
*Cả bài: Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và giữa các cụm từ.
Nhận xét - Tư vấn 
TIẾT 2
b. HĐ Trả lời câu hỏi (10 - 12')
? Bài đọc đã giúp em hiểu được điều gì về tên gọi của Sông Hương?
? Tác giả muốn khẳng định điều gì khi nói Sông Hương là một bức tranh khổ dài?
? Màu sắc của Sông Hương thay đổi như thế nào
? Vì sao có sự thay đổi như vậy?
· Yêu cầu H đọc thầm và gạch chân dưới những từ chỉ các màu xanh khác nhau của sông Hương?
? Những màu xanh ấy do cái gì tạo nên ?



? Vào mùa hè sông Hương đổi màu như thế nào?
? Do đâu mà sông Hương có sự thay đổi đó ?
? Vào những đêm trăng sáng, sông Hương đổi màu thế nào ?
? Lung linh dát vàng có nghĩa là gì ?
· G đưa hình ảnh giảng
? Do đâu có sự thay đổi ấy ?
? Vì sao nói sông Hương là một đặc ân thiên nhiên dành cho Huế ?
Đưa video giới thiệu về sông Hương thơ mộng.
=>Vẻ đẹp thơ mộng, luôn biến đổi màu sắc của sông Hương.
=> Chốt: Tác giả miêu tả vẻ đẹp thơ mộng, luôn biến đổi của sông Hương, một đặc ân thiên nhiên dành cho xứ Huế. Qua đó, chúng ta cũng thấy tình yêu thương của tác giả dành cho xứ Huế.
c. Luyện đọc lại (5 - 7')
· HD: Đọc bài với giọng chậm rãi, ngưỡng mộ vẻ đẹp của sông Hương. Nhấn giọng ở các từ ngữ gợi tả, gợi cảm. Đọc mẫu
· Nhận xét, khen ngợi H.
3. Nói và nghe: Sơn Tinh ,Thủy Tinh (18 -20')
*Nghe kể chuyện
· G giới thiệu các nhân vật trong 4 bức tranh.
· G kể lần 1 + kết hợp các bức tranh.
· G kể lần 2 cùng các câu hỏi gợi ý:
? Vua Hùng muốn làm điều gì tốt đẹp cho cô con gái yêu của mình?
? Vua Hùng đưa ra yêu cầu gì cho Sơn Tinh, Thủy Tinh?
? Vì sao vua Hùng cho phép Sơn Tinh rước Mị Nương về núi?
? Cuộc chiến giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh diễn ra như thế nào và kết thúc ra sao?
*Dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý, kể lại từng đoạn của câu chuyện.
· G tổ chức cho H làm việc nhóm 4: HS nhìn tranh trong sách và kể lại từng đoạn câu chuyện theo trí nhớ. – lưu ý giọng kể từng nhân vật: Người dẫn truyện: giọng rõ ràng, truyền cảm; Giọng vua Hùng: uy nghiêm, dứt khoát.
· G nhận xét chung, tuyên dương.
? Nêu nội dung câu chuyện?
=> Câu chuyện giải thích hiện tượng lũ lụt hàng năm của nước ta và thể hiện sức mạnh, ước mong của người Việt cổ muốn chế ngự thiên tai, đồng thời suy tôn, ca ngợi công lao dựng nước của các vua Hùng
4. Vận dụng, trải nghiệm (2 - 3')
- Nêu cảm nhận sau khi học bài.
- G nhận xét tiết học.
	Hoạt động của học sinh

· - H quan sát
· 
- H nêu ý kiến



· - H đọc thầm + chia đoạn
· - H nêu ý kiến



· Nhóm trưởng điều hành các bạn trong nhóm thảo luận và thống nhất cách phát âm từ khó, ngắt nghỉ, giải nghĩa từ.
· - Đại diện các nhóm trình bày
· - Nhóm khác bổ sung


· - H đọc chú giải


· - Đọc đoạn 1: 3 - 4H Lớp nhận xét

· - Luyện đọc câu theo dãy
· - H vạch vào sách, luyện đọc

· - H đọc chú giải
- Đoạn 2: 3 - 4 H.
- Lớp nhận xét


· - H đọc câu
· - H quan sát
· Đoạn 3: 3 - 4 H. Lớp nhận xét


· - H nêu theo ý hiểu


- H vạch vào sách, luyện đọc
- Đoạn 4: 3 - 4 H. Lớp nhận xét


- H đọc chú giải
- Đoạn 5,6: 3 - 4 H. Lớp nhận xét

- Luyện đọc trong nhóm 6
- Đọc nối đoạn: 2 - 3 lượt
- 1 - 2H đọc toàn bài

- H nêu


· HS đọc thầm và suy nghĩ trả lời các câu hỏi:
· H nêu ý kiến




· Các từ chỉ màu xanh: xanh thẳm, xanh biếc, xanh non
· Xanh thẳm do da trời tạo nên, xanh biếc do cây lá, xanh non do bãi ngô thảm cỏ in trên mặt nước...








· Vì sông Hương làm cho không khí thành phố trở nên
trong lành, làm tan tiếng ồn ào
của chợ búa, tạo cho thành phố một vẻ đẹp êm đềm.






· H lắng nghe
· H đọc đoạn, bài
· H đọc đoạn H thích

· Đọc yêu cầu 1
· H q/sát, nêu lại tên nhân vật
· H nghe và nhẩm thầm để nhớ từng đoạn theo câu chuyện.

· H trả lời.







· H nêu yêu cầu 2.
· H kể theo nhóm 4
· H luân phiên nhau kể từng đoạn của câu chuyện.
· Đại diện các nhóm kể nối tiếp 4 đoạn trước lớp.
· H nhóm khác nhận xét.
· H nêu theo cảm nhận.

- HS nhắc lại.






- H nêu ý kiến


_______________________________________________
Chiều                                      Tiết 5: Tiếng Việt (Bổ sung)
LUYỆN TẬP
[bookmark: _Hlk144668290]I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Viết đúng chính tả đoạn văn “Sơn Tinh, Thuỷ Tinh” trong khoảng 15 phút.
+ Viết đúng tên riêng, tên địa danh.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Biết bảo vệ quê hương luôn đẹp
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
   II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Tiếng Việt; 
2. Học sinh: Vở bài tập Tiếng Việt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng viết bài, làm được các bài tập trong vở bài tập.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  Luyện viết
- GV đọc bài viết chính tả: Sơn Tinh, Thuỷ Tinh.
+ Gọi 2 HS đọc lại.
+ HD HS viết:
? Em hãy nêu quy tắc viết chính tả



+ HD viết từ khó:
- HS đọc thầm và viết ra giấy nháp chữ khó viết: Sơn Tinh, Thuỷ Tinh, chọn lựa, nệp bánh trưng.
- GV lưu ý HS tư thế ngồi viết
- GV đọc HS viết bài vào vở . 
- GV cho HS đổi chéo bài viết

- GV  nhận xét, chữa bài.
	

- HS nghe. 

- HS đọc bài. 

- HS trả lời: Chữ đầu dòng, đầu đoạn lui vào 1 ô; chữ đầu dòng phải viết hoa, tên riêng, sau dấu chấm viết hoa…
- Học sinh làm việc cá nhân


 
-HS nghe
- HS viết bài
- HS cặp đôi kiểm tra chéo bài viết.
- HS nhận xét

	Hoạt động 2: HDHS làm bài tập
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS làm bài tập 3, 4, 5/ 46 Vở Bài tập Tiếng Việt. 
- GV cho Hs làm bài trong vòng 10 phút. 
- GV quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho HS; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
Hoạt động 3: Chữa bài
- GV Gọi 1 HV lên điều hành phần chia sẻ trước lớp
Bài 3: Giải các câu đố sau
- GV mời 1 HS lên điều khiển nêu câu đố



- Qua mỗi câu đố, GV cho bạn điều khiển chốt đúng/ chưa đúng
- GV nhận xét HS trả lời nhanh
Bài 4: (tr46) Viết tên 2 – 3 danh lam thắng cảnh của đất nước mà em biết.
- GV cho HS nối tiếp đọc bài làm
- GV nhận xét
   GV chốt: cách viết tên danh làm thắng cảnh
Bài 5: Viết tên 2 – 3 xã (hoặc phường) ở địa phương em.
- GV cho HS nêu tên xã, Phường ở địa phương em
- GV cho HS lên thực hiện
- GV nhận xét
   GV chốt: cách viết hoa tên riêng xã, phường
	

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
-Hs làm bài





- 1 Hs lên chia sẻ.


- HS dưới lớp trả lời
a. Phú Thọ
b. Nghệ An
c. Khánh Hoà
- HS lắng nghe

- HS nhận xét


- HS đọc
- HS nhận xét




- HS nêu

- Hs lên bảng viết
- HS nhận xét


	3. HĐ Vận dụng
- Em hãy nêu quy tắc viết chính tả?
- Em đã làm gì để bảo vệ nơi em sống luôn xanh, đẹp?
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	
- HS trả lời


- HS nhận xét




                                  Thứ Ba ngày 31 tháng 3 năm 2026
Sáng:                                       Tiết 1: Tiếng Việt
[bookmark: _Hlk176439327]                             CHỢ HÒN GAI
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Viết đúng chính tả bài “Chợ Hòn Gai”theo hình thức nghe – viết; biết cách trình bày đoạn văn, biết viết hoa chữ cái đầu tên bài học và đầu các câu văn.
 - Làm đúng các bài tập chính tả viết hoa tên riêng địa lí Việt Nam.
2 Góp phần phát triển :
Năng lực: năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.
Phẩm chất: Giáo dục tính cẩn thận, chính xác, yêu thích Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GAĐT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (2 - 3')
- Nhận xét bài viết trước.
- G đọc: chóp núi, dải lụa
- G nhận xét, tuyên dương => GTB
2. Hình thành kiến thức
a. Hướng dẫn nghe viết (10 - 12')
- Đọc bài viết.
? Nêu nội dung bài viết?
- Yêu cầu H tìm các từ khó viết, gạch chân SGK
- Thảo luận N2: Phân tích và tìm cách viết đúng.
- Dự kiến các từ khó: la liệt
la = l + a
liệt = l + iêt + (.)
béo núc
núc = n + uc + (/)
trắng lốp
trắng = tr + ăng + (/) lốp = l + ôp + (/)
lên
lên = l + ên
b. Viết chính tả (13 - 15')
? Nêu cách trình bày bài?
- KT tư thế ngồi, cách cầm bút, để vở,..
- Đọc cho H viết bài.
c. Chấm chữa (3 - 5')
- Đọc chậm lại bài viết.

- Chấm 1 số bài - Nhận xét
d. Hướng dẫn làm bài tập (5 - 7')
*Bài 2
- KT: Viết hoa tên riêng địa lí Việt Nam.
- Soi bài, nhận xét, chốt bài đúng.
*Bài 3a
- KT Viết hoa tên riêng địa lí Việt Nam.
- Chốt từ đúng
3. Vận dụng (1 - 2')
? Nêu nội dung giờ học?
- Nhận xét tiết học.
	

- H theo dõi
- H viết bảng con


- Đọc thầm theo.
- H nêu
- H làm việc cá nhân

- H làm việc nhóm 2

- Đại diện các nhóm trình bày (nêu các từ khó, phân tích và nêu cách viết)

- Nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- 2 H đọc lại các từ khó

- H viết bảng con


· H nêu
· 

- Soát lỗi
- Đổi vở soát lỗi
- Ghi số lỗi - Tự chữa lỗi

- Đọc thầm, nêu yêu cầu
- Làm vở.
- Đọc lại bài đúng.
- Đọc thầm, nêu yêu cầu
- Làm nháp
- Nêu theo dãy

- H nêu


__________________________________
Tiết 3: Toán 
XEM ĐỒNG HỒ. THÁNG – NĂM ( TIẾT 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức kĩ năng:
· Nhận biết được các tháng trong năm thông qua tờ lịch năm và nhận biết được sổ ngày trong tháng thông qua việc sừ dụng bàn tay.
2. Góp phần phát triển
· Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học .
· Phẩm chất: Tự tin trong học tập. Tích cực tham gia các hoạt động học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· GAĐT, máy soi, mô hình đồng hồ
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	· Mở đầu (2-3’)
- G yêu cầu: Hãy dùng mặt đồng hồ để quay kim đến lúc bắt đầu và lúc kết thúc các công việc sau:
. Em đánh răng, rửa mặt.
. Em ăn cơm trưa.
. Em tự học vào buổi tối.
· G nhận xét, dẫn dắt vào bài mới.
2. Khám phá (10 - 12’)
	
- HS tham gia khởi động

	? Nêu tên của 12 tháng trong năm?
? Nêu số ngày trong mỗi tháng?
· G hướng dẫn H sử dụng bàn tay để nhận biết số ngày trong tháng.(có thể đếm trên một hoặc cả hai bàn tay).
· G cho H nhắc lại những kiến thức đã học:
3. Hoạt động (4 - 5')
*Bài 1: Quan sát tờ lịch năm nay và cho biết:.
- Trao đổi cặp đôi: Cùng quan sát tờ lịch năm nay. 1H hỏi -1H trả lời. Khi bạn trả lời phải kiểm tra được bạn trả lời đúng hay sai, nếu sai phải giải thích cho bạn vì sao lại sai?
? Để biết số ngày trong từng tháng em dựa vào đâu?
=> Chốt kĩ năng xem tờ lịch năm (thường là lịch treo tường loại 1 tờ).
4. Luyện tập
*Bài 1 (5 - 6’) Xem tờ lịch tháng 3 và TLCH
· GV yêu cầu HS quan sát tờ lịch và làm bài:
· Trường của Rô-bốt sẽ đi cắm trại vào chủ nhật cuối cùng của tháng 3. Hỏi đó là ngày nào?
· Ngày cuối cùng của tháng ba là thứ mấy? Ngày đầu tiên của tháng tư cùng năm là thứ mấy?
· GV nhận xét và tuyên dương HS làm đúng.
=> Chốt: kĩ năng xem tờ lịch tháng.
*Bài 2 (5 - 6’) Chọn câu trả lời đúng
· Yêu cầu HS làm bài- Trao đổi cặp đôi
? Nêu cách tính số ngày?
? Bài tập củng cố kiến thức nào?
=> Chốt kĩ năng tính khoảng thời gian.
	- Một năm có 12 tháng;

· HS thực hành


· HS nêu

· HS làm bài theo cặp



· Một số cặp trình bày 
· Lớp nhận xét




· Đọc yêu cầu

· HS làm bài vào vở.
· HS đọc bài làm
· HS nhận xét bạn.





· HS nêu
· H trao đổi nhóm đôi
· HS nhận xét nhóm bạn.
· Tính khoảng thời gian

	5. Vận dụng (2 - 3 ’)
? Nêu nội dung giờ học?
- Nhận xét, tuyên dương
	
+ HS trả lời:.....


___________________________________________________________________                                                                                    Thứ Tư ngày 01 tháng 4 năm 2026
Sáng                                    Tiết 1+2 : Tiếng Việt
ĐỌC: TIẾNG NƯỚC MÌNH ( TIẾT 1+2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
· Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ bài thơ Tiếng nước mình. Bước đầu thể hiện tâm trạng, cảm xúc qua giọng đọc.
· Nhận biết được những dấu thanh trong tiếng Việt. Hiểu được dấu thanh là đặc trưng riêng của tiếng Việt.
· Hiểu nội dung bài: Hiểu điều tác giả muốn nói qua bài thơ (tình yêu của tác giả với dấu thanh nói riêng, tiếng Việt nói chung cũng chính là tình yêu của tác giả đối với đất nước, quê hương.
· Đọc mở rộng theo yêu cầu( và viết vào phiếu đọc sách một số thông tin: tên sách, tác giả, nhân vật, cảnh vật, sự việc được nói đến,...)
· Lồng ghép GDANQP.
2. Góp phần phát triển :
· Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ,...
· Phẩm chất: Tự tin trong học tập. Biết yêu những người thân trong nhà, vật nuôi qua bài tập đọc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· GAĐT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (3 - 4’)
· G tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Đọc nối tiếp bài “Sông Hương”.
+ Ngoài tiếng Việt, em còn biết thêm thứ tiếng nào khác? Nói 1 – 2 câu về thứ tiếng đó.
G nhận xét, dẫn dắt vào bài mới.
2. Khám phá
a. Đọc văn bản (34 - 35’)
· G đọc mẫu: Giọng đọc diễn cảm, nhấn giọng những từ ngữ giàu sức gợi tả, gợi cảm.
? Bài thơ chia làm mấy đoạn?
· G chia đoạn
· Gọi 5 H đọc nối tiếp
· G giao n/vụ: Thảo luận N2 (5’):
+ Tìm cách đọc đúng các từ khó
+ Cách ngắt nhịp thơ
+ Giải nghĩa từ khó
+ Tìm cách đọc từng khổ thơ
· G quan sát, trợ giúp.
· Dự kiến:
* Khổ 1:
· Đọc đúng: đỉnh núi (D3)
· Giải nghĩa từ : trùng khơi (đưa hình ảnh)
· HD đọc khổ 1: Đọc to, rõ ràng, phát âm đúng Nhận xét - Tư vấn
* Khổ 2 :
· Em hiểu thế nào là "bập bẹ"?
· HD đọc khổ 2: Đọc to, rõ ràng, ngắt hơi đúng sau mỗi dòng thơ.
Nhận xét - Tư vấn
* Khổ 3: dòng 3 đọc đúng: khôn lớn
· Hiểu nghĩa từ : kẽo kẹt
· HD đọc khổ 3: đọc to, rõ ràng, phát âm đúng từ khó, ngắt hơi đúng sau mỗi dòng thơ.
Nhận xét - Tư vấn
*Khổ 4,5 : tương tự
· Luyện đọc theo nhóm
· Đọc nối tiếp
*Cả bài: Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt đúng nhịp thơ.
Nhận xét - Tư vấn
TIẾT 2
b. Trả lời câu hỏi (10 - 12’)
? Bài thơ nhắc đến những dấu thanh nào trong tiếng Việt?
? Ở khổ 1+2, dấu sắc và dấu nặng được nhắc qua tiếng nào? Tìm những hình ảnh so sánh được gợi ra từ những tiếng đó?
? Trong bài thơ, dấu ngã, dấu huyền, dấu hỏi gắ\ với tiếng nào? Mỗi tiếng đó gợi nhớ đến điều gì?
? Hai câu thơ cuối nhắc đến tiếng nào? Tiếng đó
có khác gì với những tiếng nhắc đến trong bài thơ
? Bài thơ muốn nói với em điều gì?
=> Tình yêu của tác giả với dấu thanh nói riêng, tiếng Việt nói chung cũng chính là tình yêu của tác giả đối với đất nước, quê hương.
*ANQP: Liên hệ GD H tình yêu quê hương đất nước, nền văn hóa, tiếng nói riêng của dân tộc.
*Luyện đọc lại (5 - 7’)
· G hướng dẫn + đọc diễn cảm toàn bài.
· GV cho HS luyện đọc theo cặp.
· GV mời một số học sinh thi đọc trước lớp.
GV nhận xét, khen ngợi, động viên.
3. Đọc mở rộng (18 – 20’)
a.Đọc câu chuyện, bài thơ,... về quê hương đất nước và viết phiếu đọc sách theo mẫu.
· HD H lựa chọn đúng câu chuyện, bài văn, bài thơ,... về quê hương đất nước, đọc cá nhân.
· G hướng dẫn và yêu cầu H hoàn thiện các thông tin có trong Phiếu đọc sách.
· G quan sát, hỗ trợ H hoàn thiện Phiếu.
b. Chia sẻ với bạn về cảnh vật em yêu thích nhất: Cảnh vật đó ở đâu? Cảnh vật đó có gì đặc biệt? Em có cảm nghĩ gì về quê hương đất nước?
· Lưu ý H trình bày về cảnh vật của quê hương đất nước em yêu thích nhất trong văn bản đã đọc (tên cảnh vật; cảnh vật đó thế nào; cảnh vật đó có gì thú vị; em biết gì về ý nghĩa lịch sử của cảnh vật đó); ....
· Nhận xét
4. Vận dụng (2 - 3’)
? Nêu nội dung giờ học?
+ Sưu tầm tranh ảnh, bài văn, bài thơ,... về cảnh đẹp đất nước.
- Nhận xét, tuyên dương
	
- HS tham gia trò chơi.
+ Đọc nối tiếp bài Sông Hương.
+ HS nói về thứ tiếng mà mình biết.




· HS đọc thầm và chia đoạn

· H nêu

· 5H đọc nối tiếp
Thảo luận nhóm 2

· H tương tác trong nhóm
· Đại diện nhóm trình bày



· Luyện đọc 2 dòng thơ một
· H nêu theo ý hiểu
· HS lắng nghe.
· HS luyện đọc khổ 1

· H nêu chú giải SGK
· HS lắng nghe.
· HS luyện đọc khổ 2

· Luyện đọc 2 dòng thơ một
· H nêu chú giải SGK
· HS lắng nghe.
· HS luyện đọc khổ 3

· H luyện đọc khổ 4+5
· H luyện đọc trong nhóm
· H đọc nối đoạn: 1 - 2 lượt
· Đọc cả bài: 1 - 2H đọc



· H đọc thầm cả bài.
· HS trả lời lần lượt các câu hỏi:

+ Dấu sắc, dấu nặng, dấu ngã, dấu huyền, dấu hỏi, không có dấu
+ HS trả lời theo ý hiểu.



· H nêu







· HS lắng nghe.
· HS luyện đọc theo cặp.
· Một số H đọc khổ thơ, bài thơ
Thi đọc thuộc khổ thơ
· HS nêu yêu cầu bài.
· HS lắng nghe, suy nghĩ làm bài.


· HS hoàn thiện Phiếu đọc sách theo mẫu.
· HS nêu yêu cầu bài.



· HS trình bày theo nhóm 4.


Đại diện nhóm chia sẻ Lớp nhận xét


· H nêu
HS sưu tầm: hồ Ba Bể, Hồ Gươm, chùa Một Cột,...


__________________________________
Tiết 4: Toán 
     THỰC HÀNH XEM ĐỒNG HỒ. XEM LỊCH ( TIẾT 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng:
· Biết đọc giờ chính xác đến từng phút trên đồng hồ.
· Biết số ngày trong tháng thông qua tờ lịch.
· Biết thực hành sắp xếp thời gian biểu học tập và sinh hoạt cá nhân.
2. Góp phần phát triển
· Năng lực: Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học. Giúp HS có năng lưc tự học, tự giải quyết các nhiệm vụ học tập.
· Phẩm chất: Phát triển phẩm chất chăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với Toán học, tích cực, hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
·  GAĐT, máy soi 
   III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Mở đầu (3 - 5')
? Vào ngày nghỉ, em thường dậy lúc mấy giờ? Em ăn sáng lúc mấy giờ?
? Em giúp bố mẹ làm việc nhà lúc mấy giờ.
- G nhận xét, dẫn dắt vào bài mới
2. Thực hành
*Bài 1 (7 - 10)
- Yêu cầu H hoạt động nhóm đôi
· GV quan sát, hỗ trợ HS còn lúng túng.
· GV nhận xét, tuyên dương
· 
=> Chốt: Cách sắp xếp thời gian biểu và xem đồng hồ chính xác đến từng phút.
*Bài 2 (7 - 10')
· HD làm phần a bằng cách:
? Mẹ cắm cơm lúc mấy giờ? => Yêu cầu H quay kim đồng hồ chỉ 10 giờ 10 phút.
? Sau bao lâu thì điện tự ngắt và cơm chín. =>
Yêu cầu H quay đồng hồ 40 phút từ thời gian 10 giờ 10 phút.
? Vậy cơm chín lúc mấy giờ.
? Đồng hồ nào chỉ cơm chín.
-Yêu cầu H thảo luận nhóm 2, các phần còn lại.
? Để chọn đúng câu trả lời em cần chú ý gì?
=> Chốt: Cách xác định khoảng thời gian thông qua việc quay kim trên đồng hồ.
*Bài 3 (5 - 7')
· Yêu cầu H quan sát và xác định mỗi công việc đó diễn ra vào thời gian nào=> sắp xếp.
· GV nhận xét, tuyên dương.
=> Chốt: cách xếp lịch trình phù hợp thời gian.
*Bài 4 (5 - 7')
? Cả nhà thường chọn đi chơi vào những ngày nào trong tháng 5?
? Vì sao gia đình em chọn vào những ngày này?
· GV nhận xét, tuyên dương.
=> Chốt: Cách xem lịch tháng.
3. Củng cố, dặn dò (2 - 3')
? Em đã được ôn lại những kiến thức nào ?
- Nhận xét giờ học, khen ngợi, động viên HS.
	
· HS trả lời





· Đọc yêu cầu bài
· H làm việc nhóm 2
1 số nhóm trình bày trước lớp.
· Các nhóm khác nhận xét.

· Đọc yêu cầu bài
· Thao tác trên mô hình đồng hồ

· H nêu ý kiến
· Nhận xét.


· HS thực hiện theo nhóm đôi.
· H chia sẻ


· Đọc yêu cầu
· HS trả lời.



· Đọc yêu cầu
· Quan sát tờ lịch
· H trả lời theo dãy




H nêu


________________________________________________________________
                                           Thứ Năm ngày 2 tháng 4 năm 2026
Sáng:                                         Tiết 1: Tiếng Việt
MỞ RỘNG VỐN TỪ VỀ ĐẤT NƯỚC. CÂU CẢM, CÂU KHIẾN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
· Mở rộng vốn từ về đất nước Việt Nam;
· Biết đặc điểm, dấu hiệu nhận diện và công dụng của câu khiến, câu cảm.
2. Góp phần phát triển :
· Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ,...
· Phẩm chất: Bồi dưỡng cho H tình yêu thương, quý trọng vật nuôi như những người bạn trong nhà.Có ý thức bảo vệ và chăm sóc vật nuôi.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· GAĐT, máy soi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu (2 - 3’)
+Viết từ có nghĩa giống với từ: Sừng sững, chăm chỉ,
vàng ruộm.
+ Đặt câu với 1 từ vừa tìm được?
- G nhận xét, dẫn dắt vào bài mới
2. Hình thành kiến thức
Bài 1 (11 - 12’)
· G yêu cầu H thảo luận nhóm, trao đổi, thảo luận để tìm từ ngữ thích hợp thay cho mỗi chỗ trống
· G nhận xét, chốt phương án đúng – Chiếu MH:
? Những từ ngữ trên thuộc chủ đề nào?
? Tìm thêm các từ ngữ khác về đất nước?
*Bài 2 (9 - 11’)
· G đưa màn hình câu:
Tiếng Việt thật là giàu nhạc điệu!
+ Câu trên thuộc kiểu câu nào? Vì sao em biết?
· G yêu cầu H thảo luận nhóm 4, hoàn thiện bài
· G nhận xét
? Khi nào em sử dụng câu khiến?
? Nêu tác dụng của câu cảm?
=> Chốt KT: Đặc điểm, dấu hiệu nhận diện và công dụng của câu khiến, câu cảm.
*Bài 3 (12 - 13’)
· G giải thích rõ yêu cầu bài, lưu ý H khi viết câu khiến có thể dùng dấu chấm than hoặc dấu chấm ở cuối câu.
· G nhận xét, tuyên dương.
? Khi viết câu cảm, câu khiến cần chú ý gì?
Nhận xét, chốt cách viết câu cẩm, câu khiến.
4. Vận dụng (2 - 3’)
? Nêu nội dung giờ học?
· Sưu tầm tranh ảnh, bài văn, bài thơ,... về cảnh đẹp đất nước.
Nhận xét, tuyên dương
	
+ Học sinh làm bảng con.

- H nêu câu –NX.


· Đọc thầm yêu cầu bài.
· H làm việc theo nhóm đôi.
· Đại diện các nhóm trả lời
· Các nhóm nhận xét, bổ sung.
· HS đọc lại.



HS nêu.
· H đọc yêu cầu.
· 1H đọc to- Cả lớp đọc thầm.

· H nêu – Lớp nhận xét
· H thảo luận nhóm 4.
· H chia sẻ



· H đọc thầm bài.
· Lắng nghe.
· H làm vở
H đọc câu theo dãy



Trả lời các câu hỏi.
-Lắng nghe.


_____________________________
Tiết 2: Toán 
[bookmark: _Hlk194344695]THỰC HÀNH XEM ĐỒNG HỒ. XEM LỊCH ( TIẾT 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc được giờ chính xác đến từng phút trên đồng hồ.
- Nhận biết được số ngày trong tháng, ngày trong tháng thông qua tờ lịch tháng.
- Thực hành sắp xếp thời gian biểu học tập và sinh hoạt của cá nhân
- Xác định được khoảng thời gian thông qua việc quay kim phút trên đồng hồ.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm   vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV cho cả lớp chơi trò chơi “ Bắn tên” ( Quản trò cho xuất hiện đồng hồ yêu cầu HS bị bắn tên đó đọc chính xác giờ trên đồng hồ đó ( đọc đúng cả lớp thưởng cho 1 tràng pháo tay , đọc không đúng phải làm theo yêu cầu của cả lớp )để khởi động bài học.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia chơi


	2. Luyện tập:
-Mục tiêu:
+ Thực hành đọc giờ chính xác đến từng phút trên đồng hồ.
+ Nhận biết được số ngày trong tháng, ngày trong tháng thông qua tờ lịch tháng.
+Thực hành sắp xếp thời gian học tập và sinh hoạt của cá nhân. Xác định được khoảng thời gian thông qua việc quay kim phút trên đồng hồ.
-Cách tiến hành:

	Bài 1. (Làm việc nhóm đôi) Trại hè được tổ chức từ ngày 24 tháng 6 đến hết ngày 30 tháng 6 . Hỏi trại hè được tổ chức trong bao nhiêu ngày?
- GV hướng dẫn HS thảo luận để trả lời các câu hỏi ở bài 1. 
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 2: (Làm việc nhóm 2)
- GV chia nhóm 2, các nhóm làm việc vào phiếu học tập nhóm.
- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3: (Làm việc cá nhân) Một ngày trước thời điểm diễn ra trại hè.
a)Buổi sáng, Nam chuẩn bị những đồ dùng cần thiết để tham dự trại hè. Thời gian bắt đầu và kết thúc như sau:
[image: ]
Hỏi Nam đã chuẩn bị đồ dùng trong bao lâu.
b) Buổi chiều, Nam nướng bánh quy để tặng các bạn. 
[image: ]
Hỏi Nam vừa nướng bánh trong bao lâu?
- GV cho HS nêu yêu cầu bài 
-GV cho HS làm bài tập vào vở.
- Gọi HS nêu kết quả, HS nhận xét lẫn nhau.
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 4. (Làm việc nhóm đôi) 
- GV chia nhóm 2, các nhóm làm việc vào phiếu học tập nhóm.
- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.

[image: ]

- GV cho HS đọc đầu bài, nêu yêu cầu 
- Gọi HS nêu kết quả , HS nhận xét lẫn nhau
- GV nhận xét, tuyên dương
	



HS thực hành



-HS nêu yêu cầu bài 
-HS làm vào phiều học tập 
- HS trình bày bài 
- HS khác nhận xét








- HS làm vào vở.
a) Nam đã chuẩn bị trong thời gian  30 phút  








b) Nam nướng bánh trong thời gian 55 phút.







- HS làm vào vở.









- HS quan sát.
- HS trả lời 

	3. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh đọc giờ chính xác đến từng phút trên đồng hồ. Nhận biết được số ngày trong tháng, ngày trong tháng thông qua tờ lịch tháng.Thực hành sắp xếp thời gian học tập và sinh hoạt của cá nhân. Xác định được khoảng thời gian thông qua việc quay kim phút trên đồng hồ
- Nhận xét, tuyên dương
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ HS trả lời:.....


                             ______________________________________                                    
Tiết 3 : Hoạt động trải nghiệm
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ
TUYÊN TRUYỀN BẢO VỆ THIÊN NHIÊN

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- HS nhận biết được những hành động nên làm và không nên làm để bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.
- Học sinh xây dựng được quy tắc ứng xử để bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: bản thân nhận biết được những hành vi nên và không nên làm để bảo vệ môi trường.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết xây dựng cho mình quy tắc ứng xử để bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ cho mọi người về những hành vi bảo vệ vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên ở địa phương.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: chia sẻ hiểu biết bảo về cảnh quan môi trường với nhau.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ hoàn thiện Quy tắc ứng xử để bảo vệ cảnh quan thiên nhiên nhà em..
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Gợi lại những kinh nghiệm cũ về cảnh đẹp của quê hương, về những hành vi đẹp và chưa đẹp ở các nơi đó.
- Cách tiến hành:

	- GV đưa ra một số hình ảnh về các cảnh đẹp khác nhau của quê hương và hỏi HS:
+ Em có biết đây là nơi nào không?
+ Bạn nào lớp mình đã từng tới đây?
+ Ở đó có gì đẹp?
+ Khi tới đó, em có thấy những hành vi làm xấu, bẩn cảnh quan chung không?
+ Em cảm thấy thế nào khi nhìn thấy những hành vi xấu đó?
- GV gọi HS chia sẻ câu trả lời của mình.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới: Ở những nơi cảnh quan đẹp thường có rất đông người đến tham quan. Nếu không có ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng thì cảnh quan sẽ bị ảnh hưởng. Để bảo vệ cảnh quan, chúng ta cần có ý thức giữ gìn vệ sinh mối trường, có cách ứng xử phù hợp nơi công cộng. Đây cũng chính là nội dung tìm hiểu của chúng ta hôm nay, bài 29: Tuyên truyền bảo vệ thiên nhiên.
	- HS quan sát các hình ảnh.

- HS xung phong chia sẻ lại những trải nghiệm của mình về địa điểm ở trong những hình ảnh.



+ HS thực hiện.

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá
- Mục tiêu: Nhận biết được những hành động nên làm và không nên làm để bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.
- Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Chơi trò chơi “Nên hay không nên” (làm việc cả lớp – cá nhân)
- GV tổ chức trò chơi “Nên hay không nên”. 
+ GV giới thiệu luật chơi: một HS lên bảng bốc thăm 1 hành vi ứng xử với cảnh quan thiên nhiên cho sẵn như: Vứt rác bừa bãi, Nhặt rác bảo vào thùng; Vẽ bậy lên tường,... Sau khi bốc thăm xong, HS đó sẽ diễn tả hành vi đó bằng các hành động của mình. Cả lớp ngồi dưới quan sát và đưa ra phán đoán của mình.
+ Mời HS lên bảng bốc thăm và diễn tả hành vi.
+ Yêu cầu HS quan sát, phán đoán hành vi bạn diễn tả.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
- Sau mỗi hành động minh họa, GV yêu cầu HS giơ mặt cười hoặc mặt mếu để thể hiện việc nào nên làm, việc nào không nên làm ở nơi công cộng.
[image: ]
- GV gọi một số HS giải thích lí do giơ mặt cười hoặc mặt mếu ở mỗi hành động.
- GV chốt ý và mời HS đọc lại.
Chúng ta vừa thấy những hành động thường diễn ra ở nơi công cộng. Chúng ta nên tránh những việc không nên làm và tích cực làm những việc tốt để bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.
	

- HS lắng nghe.
+ 1 HS xung phong lên bốc thăm, diễn tả hành vi đã bốc được. Còn lại quan sát, phán đoán.



.


- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
- HS suy nghĩ và giơ mặt cười hoặc mặt mếu.










- Một số HS giải thích.

- 1 HS nêu lại  nội dung

	3. Luyện tập:
- Mục tiêu: 
+ Giúp HS thiết lập được các quy tắc giúp bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 2. Thảo luận quy tắc ứng xử để bảo vệ cảnh quan thiên nhiên. (Làm việc nhóm 4 – cá nhân)
- GV nêu yêu cầu học sinh thảo luận nhóm 4:
+ Các nhóm thảo luận về các hành vi nên và không nên làm khi đi tham quan.

+ Xây dựng quy tắc ứng xử để bảo vệ cảnh quan thiên nhiên bằng giấy bìa màu có hình bầu dục, hình chiếc lá hoặc hình trái tim, kéo, bút, dây,...
+ Chú ý nhấn mạnh trên các miếng bìa ghi sẵn một số hành vi không tốt như: chen lấn, xô đẩy; Xả rác bừa bãi, Đi vệ sinh không đúng chỗ; Giẫm chân lên ghế;... HS lặt mặt sau của tấm bìa để ghi những lời nhắc nhở cho hành vi đó.
+ HS đục lỗ, xâu dây thành một chuỗi thông tin như là một cẩm nang hướng dẫn ứng xử cho du khách.
+ Giới thiệu với bạn sản phẩm của mình.

[image: ]
- GV mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
- GV kết luận: Chúng ta vừa làm xong các Quy tắc ứng xử để bảo vệ cảnh quan thiên nhiên thông qua những hành vi không đẹp được ghi sẵn.
	


- Học sinh chia nhóm 4, đọc yêu cầu bài và tiến hành thảo luận.












- Đại diện các nhóm giới thiệu về nét riêng của nhóm qua sản phẩm.






- Các nhóm nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn học sinh về nhà cùng với người thân:
+ Chia sẻ bộ Quy tắc ứng xử để bảo vệ cảnh quan thiên nhiên vừa xây dựng.
+ Nhờ người thân góp ý để hoàn thiện hơn.
+ HS tự chỉnh sửa và hoàn thiện bộ Quy tắc ứng xử của mình.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng.





- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm


             _____________________________________________________
                                           Tiết 5: Toán ( Bổ sung) 
LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng
- Củng cố phân tích cấu tạo số, cách đọc và cách viết các số có năm chữ số và số 100 000.
- Làm quen với cách làm tròn số và làm tròn được một số đến hàng nghìn và hàng chục nghìn.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất
2.1. Phát triển các năng lực 
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
2.2. Phát triển các phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; Bảng phụ BT 1
2. Học sinh: Vở bài tập Toán
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Thực hiện được phép chia số có ba chữ số cho số có một chữ số 
+ Tính nhẩm được các phép chia số tròn trăm cho số có một chữ số và trong một số trường hợp đơn giản.
+ Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến phép chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 55,56 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4,5/ 55,56 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: (VBT/55 )
- Bài yêu cầu gì ?
- Cho HS quan sát 
- GV cho 2 học sinh thực hiện nối số có  năm chữ số.
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt tìm cách đọc thích hợp với cách viết các số tròn chục nghìn
	


-Nối số với cách đọc của số  

- HS thực hiện làm bài


- Học sinh nhận xét

	* Bài 2: (VBT/56)
- GV cho học sinh lên thực hiện
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
  Gv chốt cách tìm các số liền trước hoặc liền sau của số cho trước theo yêu cầu
	
- 1HS lên bảng làm bài
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát



	* Bài 3: (VBT/56)
- GV cho 2 bạn lên thực hiện với hình thức trò chơi: “Ai nhanh, Ai đúng?”
+ 2 học sinh thực hiện với thời gian các bạn dưới lớp hát bài : “Một con vịt”; nếu kết thúc bài hát, bạn nào nhanh, đúng bạn đó thắng.
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
   Gv chốt cách biết số trên đều là các số tròn chục nghìn.
	

- 2 HS  lên bảng làm bài





- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát



	* Bài 4: (VBT/56 )
- GV gọi 1 hs nêu
- GV nhận xét, chốt kết quả:
  Gv chốt cách thực hiện phép chia số có ba chữ số cho số có một chữ số trong 
	


-Hs nêu kết quả: D 

	3. HĐ Vận dụng:
- Số liền trước số 45 998 là số ….
- Số liền sau số 99 990 là số …
- GV cho học sinh làm bài 
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
- HS nghe
- HS thực hiện

- HS trả lời, nhận xét
- HS nghe

	


___________________________________________
Chiều                                Tiết 7 : Giáo dục thể chất 
                          ĐỘNG TÁC DẪN BÓNG THEO HƯỚNG THẲNG, DẪN BÓNG ĐỔI HƯỚNG 
( TIẾT 3)
        I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
        1. Kiến thức, kĩ năng
 - Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được bài tập động tác dẫn bóng theo hướng thẳng , dẫn bóng đổi hướng .
        2. Góp phần phát triển 
- Năng lực: Phát triển năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, 
- Phẩm chất: chăm sóc sức khoẻ và vận động cơ bản.
       II. CHUẨN BỊ
- Địa điểm: Sân trường
- Phương tiện: + GV chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi.
                          + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.
       III. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC DẠY- HỌC
	Nội dung
	Lượng VĐ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	T. gian
	S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu
	5 – 7’
	
	
	
Đội hình nhận lớp



· HS khởi động theo GV.


· HS Chơi trò chơi.

   


     
  
· Đội hình HS quan sát tranh



· HS quan sát GV làm mẫu



· HS tiếp tục quan sát













· Đội hình tập luyện đồng loạt.





ĐH tập luyện theo tổ
	
		
	GV	



· HS vừa tập vừa giúp đỡ nhau sửa động tác sai

· Từng tổ lên thi đua
trình diễn

·  Chơi theo hướng dẫn 







- HS thực hiện kết hợp đi lại hít thở

- HS trả lời

· HS thực hiện thả lỏng
· ĐH kết thúc






	Nhận lớp


 - Khởi động
 - Xoay các khớp cổ
 tay, cổ chân, vai, hông, gối,...
	
	



2x8N
	- GV nhận lớp thăm hỏi sức khỏe HS phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
- GV HD học sinh khởi động
	

	- Trò chơi “Di chuyển theo lệnh”
	
2-3’
	
	- GV hướng dẫn chơi
	

	
[image: ]
	
	
	
	

	II. Phần cơ bản:
	16-18’
	
	
	

	- Kiến thức.
	
	
	
	

	- Học BT động tác dẫn bóng theo hướng thẳng , dẫn bóng đổi hướng
	
	
	
- Cho HS quan sát tranh
	

	
- Bài tập dẫn bóng theo hướng thẳng



[image: ]


 
	
	
	
- GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.
- Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác mẫu
- Cho 2 HS lên thực hiện động tác mẫu
- GV cùng HS nhận xét, đánh giá tuyên dương

	

	-Luyện tập
Tập đồng loạt





Tập theo tổ nhóm

  


 Tập theo cặp đôi

Tập theo cá nhân 


Thi đua giữa các tổ






· Trò chơi “Dẫn bóng qua vật cản tiếp sức ”


[image: ]




· Bài tập PT thể lực:





	


























3-5’













	


1 lần





4 lần



3 lần


 3 lần

1 lần


 














2 lần
	· GV thổi còi - HS thực hiện động tác.
· Gv quan sát, sửa sai cho HS.
· Y,c Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.
· Tiếp tục quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS
· Phân công tập theo cặp đôi

GV Sửa sai
· GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.
· GV và HS nhận xét đánh giá tuyên
dương.
· GV nêu tên trò
chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi thở và chơi chính thức cho HS.
· Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật


· Cho HS chạy bước nhỏ tại chỗ đánh tay tự nhiên 20 lần
	
· Đội hình tập luyện đồng loạt.





ĐH tập luyện theo tổ
	
		
	GV	



· HS vừa tập vừa giúp đỡ nhau sửa động tác sai

· Từng tổ lên thi đua
trình diễn



·  Chơi theo hướng dẫn 







- HS thực hiện kết hợp đi lại hít thở




	- Vận dụng:

III.Kết thúc
- Thả lỏng cơ toàn thân.
· Thả lỏng cơ toàn thân.
· Nhận xét, đánh giá chung của buổi học.
Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà
· Xuống lớp
	 

4- 5’
	
	· Yêu cầu HS quan sát tranh trong sách trả lời câu hỏi BT?


· GV hướng dẫn
· Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.
· VN ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.
	 - HS trả lời

· HS thực hiện thả lỏng
· ĐH kết thúc





________________________________________________________________
                                     Thứ Sáu ngày 3 tháng 4 năm 2026
Sáng :                                      Tiết 1: Tiếng Việt
         VIẾT ĐOẠN VĂN NÊU TÌNH CẢM, CẢM XÚC VỀ 
CẢNH ĐẸP ĐẤT NƯỚC
    I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
               1. Kiến thức kĩ năng:
-Viết được đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về cảnh vật quê hương.
         2. Góp phần phát triển
- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ,...
- Phẩm chất:  Bồi dưỡng tình yêu và ý thức trách nhiệm, sự quan tâm chia sẻ đối với mọi người xung quanh.
       II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GAĐT, máy soi
       III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh


	1. Mở đầu (2 - 3’)
· G tổ chức cho H hát và vận động theo lời bài hát "Tổ quốc ta”.
? Nội dung bài hát cho em biết điều gì?
G nhận xét, dẫn dắt vào bài mới
 2. Hình thành kiến thức
Bài 1 (8 - 10’)
· GV chiếu tranh - Giới thiệu tranh.

· G hướng dẫn H dựa vào gợi ý: ( kết hợp tranh)
a) Giới thiệu bao quát về vịnh Hạ Long.
b) Nêu đặc điểm nổi bật của cảnh vật.
c) Nêu cảm nghĩ của em về vịnh Hạ Long.
+ Cảm nghĩ về vẻ đẹp của vịnh (yêu thích mây trời núi non, sóng nước,...)
+ Tự hào vì vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới.
· Giao nhiệm vụ cho từng nhóm
+ Quan sát tranh, trao đổi nhóm để nêu cảm xúc của bản thân về vẻ đẹp cảnh vịnh Hạ Long
+ Đưa ra ý kiến của mình.
· G nhận xét các nhóm, khuyến khích H nêu được cảm xúc của em về cảnh đẹp vịnh Hạ Long
*Bài 2 (19 - 21’)
+ Em sẽ kể về cảnh đẹp nào? Cảnh đẹp đó ở đâu? Con biết cảnh đẹp đó qua đâu?...
· HD: Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của em về một cảnh đẹp của đất nước, cần chú ý ( đưa gợi ý):
[image: ]
· G lưu ý H: + cách trình bày đoạn văn.
+ Sử dụng biện pháp so sánh, nhân hoá để câu văn có hình ảnh, có cảm xúc hơn.
· GV soi bài - yêu cầu HS trình bày.
· GV chữa bài, nhận xét, tuyên dương học sinh
*Bài 3 (5 - 7’)
+ G yêu cầu H làm việc theo cặp, đổi bài và nhận xét cho nhau.
G nhận xét, tuyên dương.
	
· H hát và vận động theo lời bài hát

· HS nói theo cảm nhận.
· HS lắng nghe.

- H đọc thầm yêu cầu bài tập.
· Nêu cảm xúc của em về cảnh đẹp vịnh Hạ Long.
· HS quan sát tranh.
· Lắng nghe.




-1 HS đọc to- cả lớp đọc thầm.
· HS làm việc theo cặp.
· Chia sẻ trước lớp.
· Đại diện các nhóm trả lời




· HS đọc thầm yêu cầu.



· HS đọc gợi ý.






· HS làm bài.
+ 3 – 4H đọc đoạn văn đã viết.


· HS làm việc theo nhóm
· Đại diện nhóm báo cáo
2 - 3 nhóm lên chia sẻ.

	3. Vận dụng (2 - 3’)
· Nhận xét, đánh giá giờ học.

- Sưu tầm tranh ảnh, bài văn, bài thơ,... về cảnh đẹp đất nước .
	
- HS lắng nghe, về nhà thực hiện.
- HS sưu tầm: hồ Ba Bể, Hồ Gươm, chùa Một Cột,...


_______________________________
Tiết 2: Toán
TIỀN VIỆT NAM ( TIẾT 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức kĩ năng:
· Nhận biết được các đồng tiền VN từ 1.000 đồng đến 10.000 đồng.
· Giới thiệu qua các đồng tiền mệnh giá 20.000 đồng, 50.000 đồng.
· Giải được một số bài toán liên quan đến tình huống thực tế và tiết kiệm chi tiêu.
2. Góp phần phát triển
· Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học .
· Phẩm chất: Tự tin trong học tập. Tích cực tham gia các hoạt động học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· GAĐT, máy soi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Mở đầu (2 - 3')
-G dẫn dắt câu hỏi liên quan đến tiền
-G đưa video một số loại tiền trên thế giới và Việt Nam
-G dẫn dắt vào bài mới
2. Khám phá (10 - 12')
*G đưa ra từng loại tiền, yêu cầu H đọc từng mệnh giá tiền.
-G phát cho mỗi nhóm 1 loại tiền có mệnh giá khác nhau từ 1.000đồng – đến 10.000 đồng. Yêu cầu các nhóm nhận biết loại tiền đó mặt trước ntn? Mặt sau ntn?
-G chốt bằng slide hình ảnh.
-G giới thiệu qua các loại tiền mệnh giá 20.000 đồng, 50.000 đồng bằng phương pháp hỏi đáp kết hợp slide giảng.
3.Hoạt động (18 - 20')
*Bài 1
-Bài yêu cầu gì?

? Để biết con lợn nào đựng nhiều tiền nhất em làm ntn?
-G nhận xét, tuyên dương.
=> Chốt: Nhận biết, so sánh các mệnh giá tiền
*Bài 2
+ Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

-	G nhận xét, tuyên dương.
=> Chốt cách chọn mệnh giá tiền.
*Bài 3
-Cho HS làm bài vào vở
-Trò chơi: Đi siêu thị
-HS chơi theo nhóm đến các gian hàng trong siêu thị. Yêu cầu mua các món đồ có trong bài 3
-Nhận xét, tuyên dương đội nhanh và đúng nhất.
4. Vận dụng (2 - 3')
? Chúng ta đã học các loại tiền có những mệnh giá nào?
· Em đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền? Tiền đó do đâu mà có?
· GD: Chi tiêu và tiết kiệm tiền ntn cho hợp lý
Nhận xét giờ học, khen ngợi, động viên HS.
	
- HS TL
- HS lắng nghe.



· H quan sát

· H làm việc nhóm 2

· Các nhóm lên chia sẻ Lớp nhận xét, bổ sung.






· Đọc yêu cầu, q/sát hình vẽ
· H làm việc cá nhân
· Trao đổi nhóm 2
· H nêu ý kiến





· Đọc bài toán
· Tìm yếu tố cho, hỏi
· H làm vở
· Chia sẻ bài

· HS đọc, nêu yêu cầu bt.
· H làm bài vào vở
· HS chơi trò chơi
· Các nhóm báo cáo kết quả


- HS nhận xét, lắng nghe.


- H nêu





___________________________________
                                   Tiết 4: Hoạt động trải nghiệm 
                                             SINH HOẠT LỚP
                                    SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ
                                   TUYÊN TRUYỀN VIÊN NHÍ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Biết cách nhắc nhở những người xung quanh cùng bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.
- Tạo động lực cho HS nhớ những thông điệp tuyên truyền bảo vệ cảnh quan thiên nhiên. Khuyến khích HS tích cực tuyên truyền tới những người xung quanh.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Bản thân tự tin chia sẻ sản phầm của mình trước tập thể.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết tự hào về những hành vi bảo vệ cảnh quan thiên nhiên của mình.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ với bạn niềm vui khi cùng gia đình hoàn thiện bộ Quy tắc ứng xử để bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: chia sẻ hiểu biết bảo về cảnh quan môi trường với nhau.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ hoàn thiện Quy tắc ứng xử để bảo vệ cảnh quan thiên nhiên nhà em..
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Nhận biết được những hành động nên làm và không nên làm để bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.
- Cách tiến hành:

	- GV mở bài hát “Không xả rác” để khởi động bài học. 
+ GV nêu câu hỏi: bài hát nói về hành vi gì?

+ Mời học sinh trình bày.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS lắng nghe.

- HS trả lời: bài hát nói về hành vi không xả rác. 

- HS lắng nghe.

	2. Sinh hoạt cuối tuần:
- Mục tiêu: Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới..
- Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Đánh giá kết quả cuối tuần. (Làm việc nhóm 2)
- GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. Yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần.
+ Kết quả sinh hoạt nền nếp.
+ Kết quả học tập.
+ Kết quả hoạt động các phong trào.
- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét chung, tuyên dương. (Có thể khen, thưởng,...tuỳ vào kết quả trong tuần)
* Hoạt động 2: Kế hoạch tuần tới. (Làm việc nhóm 4)
 - GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạch hoạt động tuần tới. Yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong kế hoạch.
+ Thực hiện nền nếp trong tuần.
+ Thi đua học tập tốt.
+ Thực hiện các hoạt động các phong trào.
- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét chung, thống nhất, và biểu quyết hành động.
	

- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần.
- HS thảo luận nhóm 2: nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
- 1 HS nêu lại  nội dung.


- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạt động tuần tới.
- HS thảo luận nhóm 4: Xem xét các nội dung trong tuần tới, bổ sung nếu cần.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Cả lớp biểu quyết hành động bằng giơ tay.

	3. Sinh hoạt chủ đề.
- Mục tiêu: 
+ Học sinh chia sẻ thu hoạch của mình sau khi chia sẻ và được các thành viên trong gia đình góp ý hoàn thiện bộ Quy tắc ứng xử để  bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 3. Chia sẻ những lời nhắc thú vị, dễ nhớ liên quan đến việc bảo vệ cảnh quan thiên nhiên. (Làm việc nhóm 2)
- GV nêu yêu cầu học sinh thảo luận nhóm 2 và chia sẻ:
+ HS kể về những lời nhắc mà mình đã viết.
+ Những lời nhắc thường bắt đầu bằng từ ngữ gì? (Cấm, không, đừng, hãy, ...)
+ Bạn thích dùng từ nào để bắt đầu lời nhắc của mình? Vì sao?
- GV hướng dẫn các bạn ghi những lời nhắc hay vào tờ giấy khổ rộng để cùng chia sẻ với lớp.
- GV mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
	


- Học sinh chia nhóm 2, đọc yêu cầu bài và tiến hành thảo luận.





- Các nhóm giới thiệu về kết quả thu hoạch của mình.
- Các nhóm nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Thực hành.
- Mục tiêu: 
+ Tạo động lực cho HS nhớ những thông điệp tuyên truyền bảo vệ cảnh quan thiên nhiên. Khuyến khích HS tích cực tuyên truyền tới những người xung quanh.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 4: Thành lập các nhóm “Tuyên truyền viên nhí” của lớp (Thực hiện theo nhóm)
- GV hướng dẫn học sinh làm việc theo nhóm 4:
+ Thống nhất thông điệp của nhóm với tiêu chí ngắn gọn, dễ nhớ, bám sát nội dung.
+ Lựa chọn hình thức tuyên truyền: diễn kịch, đọc thơ, nhảy múa, viết thông điệp để tuyên truyền,... Hình thức càng vui nhộn thì càng hiệu quả. 
[image: ]
- GV mời các nhóm thực hiện tuyên truyền trước lớp.

- GV gọi các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét chung, tuyên dương khả năng quan sát tinh tế của các nhóm.
- GV tổ chức cho HS bình chọn nhóm có nội dung hay nhất.

- GV kết luận: Hoạt động trên giúp cho chúng ta nhớ các bí kíp để bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh quan quê hương mình và biết cách tuyên truyền tới những người xung quanh.
	


- Học sinh chia nhóm 4, cùng thảo luận.









- Các nhóm thực hiện tuyên truyền thông điệp của nhóm mình.
- Các nhóm nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- Cả lớp bình chọn nhóm có thông điệp hay nhất, ý nghĩa nhất.
- HS lắng nghe.

	5. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn học sinh về nhà mời với người thân cùng trở thành những “tuyên truyền viên” nhắc nhở mọi người cùng giữ gìn cảnh quan thiên nhiên.
- GV hướng dẫn HS mời các bác hàng xóm cùng chăm sóc cảnh quan nơi công cộng: dọn dẹp, tổng vệ sinh đường thôn, ngõ xóm; trồng thêm hoa cho xóm làng thêm đẹp.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng với các thành viên trong gia đình.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm


                        __________________________________________
Chiều                                Tiết 5: Tiếng Việt ( Bổ sung)
LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kỹ năng
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Viết đoạn văn nêu cảm xúc của em về một cảnh đẹp của đất nước
+ Đặc điểm của câu khiến, câu cảm
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: viết được đoạn văn ngắn nêu cảm xúc của em về một cảnh đẹp của đất nước
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Viết về một cảnh đẹp của đất nước
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Yêu quê hương, đất nước
- Phẩm chất nhân ái: Viết được đoạn văn 
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ làm bài
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên: SGK, Vở bài tập Tiếng Việt; 
2. Học sinh: SGK, Vở bài tập Tiếng Việt, bút, thước
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs nghe bài hát về quê hương
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học
	
- HS lắng nghe

- HS nghe

	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1: Luyện viết
- GV đọc yêu cầu Viết được đoạn văn nói về cảm xúc về một cảnh đẹp đất nước
+ Gọi 2 HS đọc lại.	
+ HD HS nhận xét:
H: Đoạn văn bạn viết có mấy câu? Cách bạn miêu tả như thế nào?
H: Em thích hình ảnh miêu tả nào của bạn? Vì sao?
+ HD HS sửa từ dùng chưa chính xác.
- Cho HS đọc thầm và viết ra lại đoạn văn đã sửa từ, cách diễn đạt.
+ Chấm, chữa bài.
- GV thu chấm 5 - 7  bài nhận xét, rút kinh nghiệm.GV giao nhiệm vụ
Hoạt động 2: HDHS làm bài tập
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS làm bài tập 4,5/48 Vở Bài tập Tiếng Việt. 
- GV cho Hs làm bài trong vòng 12 phút. 
- GV quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho HS; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
Hoạt động 3: Chữa bài
- GV Gọi 1 HV lên điều hành phần chia sẻ trước lớp
Bài 4. (tr48). Nối câu cột A với kiểu câu thích hợp cột B
- Mời 1 cặp học sinh hỏi – đáp
- GV nhận xét, khen
   GV chốt: Nêu lại tác dụng và đặc điểm của câu khiến, câu cảm
Bài 5: (tr.48) Đặt một câu cảm và một câu khiến trong tình huống sau:
- GV cho HS nối tiếp nêu







- GV cho HS nhận xét
	

- HS nghe, quan sát, viết bài ra vở luyện viết.

- HS đọc bài. 

- HS nhận xét.

- HS nêu và giải thích.

- Lắng nghe, sửa lại.
- Học sinh làm việc cá nhân
 
- HS theo dõi.



- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- Hs làm bài





- 1 Hs lên chia sẻ.



- HS thực hiện cặp đôi hỏi – đáp
- HS nhận xét, bổ sung




- HS thực hiện yêu cầu
a. Bày tỏ cảm xúc về một cảnh đẹp của quê hương em:
+ Rúi rừng nước ta hùng vĩ thật!
+ Biển đảo nước ta mới đẹp làm sao!
b. Đưa ra một yêu cầu về việc bảo vệ, giữ gìn cảnh đẹp quê hương:
+ Hãy bảo vệ lấy rừng xanh của đất nước!

	3. HĐ Vận dụng
+ Em sẽ làm gì để cảnh đẹp quê hương em mãi đẹp?
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	
- Hs trả lời


- HS nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


                       ______________________________________
                                          Tiết 6: Toán ( Bổ sung ) 
LUYỆN TẬP 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng
- Củng cố về so sánh và sắp xếp được thứ tự các số trong phạm vi 100 000.
- Củng cố về làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng mười nghìn. 
- Thực hiện được thao tác tư duy ở mức độ đơn giản.
- Giải quyết được các bài tập liên quan.
- Sử dụng được ngôn ngữ toán học kết hợp với ngôn ngữ thông thường để biểu đạt, giải thích các nội dung toán học ở những tình huống đơn giản nhằm phát triển năng lực giao tiếp.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất
2.1. Phát triển các năng lực 
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
2.2. Phát triển các phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Củng cố về so sánh và sắp xếp được thứ tự các số trong phạm vi 100 000.
+ Củng cố về làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng mười nghìn. 
+ Thực hiện được thao tác tư duy ở mức độ đơn giản.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 66 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3/ 66 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: ( VBT /66)
- Cho HS quan sát 
- GV hướng dẫn 
+ Trong hình vẽ có bao nhiêu số? 
+ Trong bốn số đó, sổ nào bé nhất? 
+ Số 25 690 nằm ở vị trí nào?
- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời



- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
   Gv chốt so sánh số đến 100 000, xác định số nhỏ nhất
	







- Học sinh trả lời:
 Kết quả: Chọn B
- Học sinh nhận xét

	* Bài 2: (VBT/66)
- GV cho 2 bạn lên thực hiện với hình thức trò chơi: “Ai nhanh, Ai đúng?”
+ 2 học sinh thực hiện với thời gian các bạn dưới lớp hát bài : “Một con vịt”; nếu kết thúc bài hát, bạn nào nhanh, đúng bạn đó thắng.
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.










  Gv chốt cách làm tròn số đến hàng trăm, nghìn, chục nghìn và đổi đơn vị đo độ dài từ m sang km.
	

- HS lắng nghe cách thực hiện
- HS thực hiện làm bài



- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát
a) -Làm tròn đến hàng nghìn thì khoảng cách giữa các thành phố A và thành phố B khoảng: 64 000 m khoanh vào B.
-Làm tròn đến hàng trăm thì khoảng cách giữ thành phố A và thành phố B  khoảng 63 700 m Khoanh vào A
b.Làm tròn  đến hàng chục nghìn thì khoảng cách giữa thành phố A và thành phố B khoảng  64  km


	* Bài 3: (VBT/66 ) 
- GV cho học sinh lên thực hiện
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
  








  Gv chốt so sánh số đến hàng 100 000 và làm tròn số đến hàng trăm, hàng nghìn, chục nghìn
	
- 2 HS  lên bảng làm bài
 Kết quả:
1. Mai đã viết số 39 400
Việt đã viết số 44 930
Nam đã viết số 39 283
1. Số Mai viết làm tròn đến hàng trăm là 39 400
1. Số Việt viết làm tròn đến hàng chục nghìn là: 40 000
1. Số Nam đã viết làm tròn đến hàng nghìn là:39 000


	3. HĐ Vận dụng
+ Bài tập:  Viết số 45 678 đến hàng chục nghìn ?
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
- HS nghe
- HS thực hiện
- HS trả lời, nhận xét
- HS nghe

	


                      _______________________________________
                                      Tiết 7 : Giáo dục thể chất 
ĐỘNG TÁC DẪN BÓNG THEO HƯỚNG THẲNG, DẪN BÓNG ĐỔI HƯỚNG 
( TIẾT 4)
          I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
         1. Kiến thức, kĩ năng
 - Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được bài tập động tác dẫn bóng theo hướng thẳng , dẫn bóng đổi hướng .
 2. Góp phần phát triển 
- Năng lực: Phát triển năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, 
- Phẩm chất: chăm sóc sức khoẻ và vận động cơ bản.
       II. CHUẨN BỊ
- Địa điểm: Sân trường
- Phương tiện: + GV chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi.
               + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.
       III. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC DẠY- HỌC
	Nội dung
	Lượng VĐ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	T. gian
	S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu
	5 – 7’
	
	
	
Đội hình nhận lớp



· HS khởi động theo GV.


· HS Chơi trò chơi.

   


     
  
· Đội hình HS quan sát tranh



· HS quan sát GV làm mẫu



· HS tiếp tục quan sát













· Đội hình tập luyện đồng loạt.





ĐH tập luyện theo tổ
	
		
	GV	



· HS vừa tập vừa giúp đỡ nhau sửa động tác sai

· Từng tổ lên thi đua
trình diễn



·  Chơi theo hướng dẫn 







- HS thực hiện kết hợp đi lại hít thở

- HS trả lời

· HS thực hiện thả lỏng


	Nhận lớp


 - Khởi động
 - Xoay các khớp cổ
 tay, cổ chân, vai, hông, gối,...
	
	



2x8N
	- GV nhận lớp thăm hỏi sức khỏe HS phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
- GV HD học sinh khởi động
	

	- Trò chơi “Di chuyển theo lệnh”
	
2-3’
	
	- GV hướng dẫn chơi
	

	
[image: ]
	
	
	
	

	II. Phần cơ bản:
	16-18’
	
	
	

	- Kiến thức.
	
	
	
	

	- Học BT động tác dẫn bóng theo hướng thẳng , dẫn bóng đổi hướng
	
	
	
- Cho HS quan sát tranh
	

	
- Bài tập dẫn bóng theo hướng thẳng



[image: ]


 
	
	
	
- GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.
- Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác mẫu
- Cho 2 HS lên thực hiện động tác mẫu
- GV cùng HS nhận xét, đánh giá tuyên dương

	

	-Luyện tập
Tập đồng loạt





Tập theo tổ nhóm

  


 Tập theo cặp đôi

Tập theo cá nhân 


Thi đua giữa các tổ






· Trò chơi “Dẫn bóng qua vật cản tiếp sức ”


[image: ]




· Bài tập PT thể lực:





	


























3-5’













	


1 lần





5 lần



4 lần


 3 lần

3 lần


 














4 lần
	· GV thổi còi - HS thực hiện động tác.
· Gv quan sát, sửa sai cho HS.
· Y,c Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.
· Tiếp tục quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS
· Phân công tập theo cặp đôi

GV Sửa sai
· GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.
· GV và HS nhận xét đánh giá tuyên
dương.
· GV nêu tên trò
chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi thở và chơi chính thức cho HS.
· Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật


· Cho HS chạy bước nhỏ tại chỗ đánh tay tự nhiên 20 lần
	
· Đội hình tập luyện đồng loạt.





ĐH tập luyện theo tổ
	
		
	GV	



· HS vừa tập vừa giúp đỡ nhau sửa động tác sai

· Từng tổ lên thi đua
trình diễn



·  Chơi theo hướng dẫn 







- HS thực hiện kết hợp đi lại hít thở




	- Vận dụng:

III.Kết thúc
- Thả lỏng cơ toàn thân.
· Thả lỏng cơ toàn thân.

	 

4- 5’
	
	· Yêu cầu HS quan sát tranh trong sách trả lời câu hỏi BT?

	 - HS trả lời

· HS thực hiện thả lỏng
· ĐH kết thúc





 ___________________________________________________________________
	KÍ DUYỆT CỦA BGH





     
   Trần Thị Kim Anh
	Vĩnh Thuận, ngày 27 tháng 3 năm 2026
Người thực hiện
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